PHỤ LỤC 1: 

MẪU BIỂN ĐEO NGỰC CỦA NHÂN VIÊN LÀM VIỆC 
TRỰC TIẾP TẠI KHÂU BÁN HÀNG

Biển màu xanh da trời, kích thước 6cmx10cm và phải thể hiện đủ các nội dung sau:

1- Tên doanh nghiệp.

2- Tên giao dịch.

3- Tên cơ sở bán buôn / bán lẻ.

4- Phạm vi kinh doanh.

5- Địa chỉ cơ sở.

6- Họ, tên nhân viên.

7- Chuyên môn.

8- ảnh 3x4.

9- Số biển (do Sở Y tế cấp).

Ví dụ: Biển đeo cho các loại hình kinh doanh

a/ Doanh nghiệp Nhà nước:
b/ Doanh nghiệp tư nhân:


c/ Nhà thuốc tư nhân:
Phụ lục 2:
MẪU BIỂN HIỆU

Biển hiệu của cơ sở bán buôn, bán lẻ phải đảm bảo có đủ các nội dung sau:


1- Tên doanh nghiệp


2- Tên giao dịch

3- Tên cơ sở bán buôn / bán lẻ


4- Phạm vi kinh doanh.

5- Biểu tượng của doanh nghiệp (nếu có).


6- Tên dược sĩ phụ trách (người trực tiếp quản lý, điều hành hoạt động kinh doanh)


7- Số giấy chứng nhận.


8- Địa chỉ cơ sở.


9- Điện thoại.


10- Biểu tượng doanh nghiệp nếu có.

Ví dụ mẫu của các loại hình cơ sở bán buôn/bán lẻ:

a/ Mẫu biển hiệu cơ sở bán buôn/bán lẻ của doanh nghiệp nhà nước


b/ Mẫu biển hiệu của Cơ sở bán buôn/bán lẻ của doanh nghiệp tư nhân

c/ Mẫu biển hiệu của nhà thuốc tư nhân


Phụ lục 3:
THẺ KHO
Số thẻ kho:

Tên thuốc, hoạt chất chính:

Quy cách đóng gói:

Số đăng ký (nếu có):

Nhà sản xuất - Tên nước:

	Ngày, tháng, năm
	Số hoá đơn
	Số lô
	Ngày hết hạn của thuốc
	Số lượng nhập
	Số lượng xuất
	Tồn kho
	Lý do xuất/nhập

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	


· Phải làm các thẻ kho khác nhau cho mỗi sản phẩm cũng như mỗi nồng độ, hàm lượng khác nhau của cùng một sản phẩm
· Phụ lục 4:
SỔ NHẬP, XUẤT THUỐC
Sổ nhập, xuất thuốc của cơ sở bán buôn phải đảm bảo đủ các nội dung sau:


1- Ngày, tháng, năm nhập, xuất.


2- Số thứ tự các khoản mục 


3- Tên thuốc: Ghi rõ nồng độ, hàm lượng, quy cách đóng gói, nhà sản xuất, nước sản xuất


4- Số lô 


5- Ngày hết hạn của thuốc


6- Đơn vị tính


7- Số lượng nhập/xuất


8- Tên người bán/đơn vị (chữ ký)


9- Tên người mua/đơn vị (chữ ký)


10- Số hoá đơn


11- Số phiếu kiểm nghiệm gốc, ngày
 

Phụ lục 5:
SỔ THEO DÕI CHẤT LƯỢNG THUỐC
Sổ theo dõi chất lượng thuốc của cơ sở bán buôn phải đảm bảo đủ các nội dung sau:


1- Tên thuốc: Ghi rõ nồng độ, hàm lượng, quy cách đóng gói, nhà sản xuất, nước sản xuất


2- Số lô 


3- Ngày hết hạn của thuốc


4- Tình trạng chất lượng thuốc


5- Các thông tin về chất lượng (nếu có)


6- Biện pháp xử lý đã thực hiện (khi thuốc kém chất lượng, có khuyến cáo, có công văn thu hồi...)


* Sổ này dùng để theo dõi các thuốc của cơ sở khi có vấn đề về chất lượng.

Phụ lục 6:
SỔ MUA THUỐC
Sổ mua thuốc của cơ sở bán lẻ phải đảm bảo đủ các nội dung sau:


1- Ngày, tháng, năm mua thuốc.


2- Số hoá đơn 


3- Tên thuốc: Ghi rõ nồng độ, hàm lượng, quy cách đóng gói, nhà sản xuất, nước sản xuất


4- Số lô 


5- Ngày hết hạn của thuốc


6- Số lượng mua


7- Tên người/doanh nghiệp bán, địa chỉ

Phụ lục 7:
SỔ THEO DÕI TÁC DỤNG PHỤ CỦA THUỐC
DO KHÁCH HÀNG PHẢN ÁNH


Sổ theo dõi tác dụng phụ của thuốc do khách hàng phản ánh của cơ sở bán lẻ phải đảm bảo có đủ các nội dung sau:


1- Tên thuốc: Ghi rõ nồng độ, hàm lượng, quy cách đóng gói, nước sản xuất


2- Số lô 


3- Ngày hết hạn của thuốc


4- Ngày mua thuốc

5- Thuốc kê đơn hay không kê đơn

6 Thông tin về tác dụng phụ của thuốc do khách hàng phản ánh

	Phụ lục 8:

Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt nam

	Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

	*********

	Hà Nội, ngày     tháng     năm 1999


ĐƠN ĐỀ NGHỊ CẤP GIẤY CHỨNG NHẬN ĐỦ TIÊU CHUẨN, ĐIỀU KIỆN KINH DOANH THUỐC PHÒNG VÀ CHỮA BỆNH CHO NGƯỜI

(Theo thông tư hướng dẫn kinh doanh mặt hàng thuốc phòng và chữa bệnh cho người số .... ngày .... tháng .... năm ... của Bộ Y tế)

Kính gửi: 
Sở Y tế .....

1- Tên doanh nghiệp

2- Tên giao dịch

3- Tên giám đốc

3- Nơi đặt trụ sở


Xin đề nghị cấp giấy chứng nhận đủ tiêu chuẩn, điều kiện kinh doanh thuốc phòng và chữa bệnh cho người.

Chúng tôi xin gửi kèm theo đơn này các tài liệu sau:


1- Quyết định hoặc giấy phép thành lập doanh nghiệp do cơ quan có thẩm quyền cấp (bản sao hợp lệ).


2- Bản sao hợp lệ Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh thuốc (Ghi rõ thuốc tân dược, thuốc y học cổ truyền). 


3- Tài liệu về việc đảm bảo các điều kiện kinh doanh thuốc phòng và chữa bệnh cho người (phù hợp với quy định tại Thông tư .... ngày .... của Bộ Y tế).

Giám đốc doanh nghiệp

(ký, ghi rõ họ tên)

C«ng ty TNHH d­îc phÈm hoµng hµ


HOANGHACO


Nhµ thuèc sè 1


Phạm vi kinh doanh: Bán buôn thuốc 


Địa chỉ: Số 134 - Láng Hạ





Họ, tên nhân viên:   	Nguyễn Văn X


Chuyên môn: 		DSTH











Ảnh








Số biển:		





        TÊN DOANH NGHIỆP


              (TÊN GIAO DỊCH)








HIỆU THUỐC SỐ ...................


Phạm vi kinh doanh: Bán buôn/Bán lẻ thuốc





Dược sỹ phụ trách: (Người trực tiếp quản lý, điểu hành hoạt động kinh doanh)


	Giấy chứng nhận số:


	Địa chỉ:


	Điện thoại:








Biểu tượng của công ty, doanh nghiệp


(nếu có)








NHÀ THUỐC TƯ NHÂN





(Tên nhà thuốc)


PHẠM VI KINH DOANH: BÁN LẺ THUỐC











DƯỢC SỸ PHỤ TRÁCH: (NGƯỜI TRỰC TIẾP QUẢN LÝ, ĐIỂU HÀNH HOẠT ĐỘNG KINH DOANH)


	GIẤY CHỨNG NHẬN SỐ:


	ĐỊA CHỈ:


	ĐIỆN THOẠI:











